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1 KHA005502 PHẠM THỊ THANH LIỄU 07/03/1997 Nữ

2 KHA002554 TRẦN TRUNG ĐỨC 07/10/1996 Nam

3 LNH009944 NGUYỄN NGỌC TRÂM 01/01/1997 Nữ

4 YTB004025 TRỊNH XUÂN DUY 05/09/1997 Nam

5 KHA004457 VŨ ĐỨC HUY 07/11/1997 Nam

6 TLA003652 NGUYỄN MINH ĐỨC 15/01/1996 Nam

7 YTB022042 NGUYỄN ANH TIẾN 17/12/1997 Nam

8 TDV003639 LÊ NGỌC CỬ 08/09/1997 Nam

9 TLA014275 TRẦN THỊ HUYỀN TRANG 26/11/1997 Nữ

10 TLA002668 NGUYỄN TIẾN DŨNG 29/10/1996 Nam

11 YTB015933 NGUYỄN VĂN NGUYÊN 10/01/1997 Nam

12 DCN001781 TRƯƠNG THỊ DUNG 19/06/1994 Nữ

13 TQU005483 TỐNG THỊ THANH THỦY 26/01/1997 Nữ

14 KQH015013 NGUYỄN ĐÌNH TRUNG 06/09/1997 Nam

15 SPH003714 TRẦN ĐỨC DƯƠNG 12/04/1997 Nam

16 TDV020656 TRẦN THANH NGA 29/06/1997 Nam

17 SPH017379 HOÀNG THỊ THU TRANG 15/02/1997 Nữ

18 HDT015335 PHẠM THANH LONG 06/12/1997 Nam

19 HDT006401 NGUYỄN TUẤN GIANG 16/01/1996 Nam

20 TTN010318 LÝ ĐÌNH LONG 05/05/1995 Nam

21 DCN013081 HÀ ĐỨC VIỆT 02/07/1997 Nam

22 THP002884 NGUYỄN QUANG ĐẠI 13/02/1997 Nam

23 TND025271 HOÀNG VĂN THỰC 14/04/1996 Nam

24 SPH018834 NGUYỄN HỮU TÙNG 13/06/1997 Nam

25 KQH016670 PHẠM HẢI YẾN 04/08/1997 Nữ

26 TLA007140 ĐÔNG ĐĂNG KHOA 18/01/1993 Nam

27 TLA009152 HÀ TRUNG MINH 06/07/1997 Nam

28 YTB004400 PHẠM CÔNG DƯƠNG 30/11/1997 Nam

29 THP016213 NGUYỄN VIỆT TÙNG 10/01/1997 Nam

30 DND018821 TRẦN PHƯỚC QUÍ 22/10/1997 Nam

31 TND028299 NGUYỄN VĂN TÙNG 10/01/1997 Nam

32 HDT027993 PHẠM VĂN TÚ 09/05/1997 Nam

33 YTB024385 TRẦN THANH TÙNG 13/03/1997 Nam

34 KQH005742 NGUYỄN THỊ KIM HUỆ 13/07/1997 Nữ

35 HHA016484 VŨ TRỌNG XUYÊN 17/10/1997 Nam
36 KQH007414 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LAN 06/11/1997 Nữ
37 HUI000141 LƯƠNG ĐỨC ANH 08/04/1997 Nam

38 HDT027550 ĐỖ THIỆN TRUNG 26/10/1995 Nam

39 THV008545 NGUYỄN KHẮC MẠNH 08/04/1997 Nam

40 BKA000682 NGUYỄN TUẤN ANH 14/02/1997 Nam

41 YTB005083 NGUYỄN XUÂN ĐOÀN 04/02/1996 Nam

42 THV010869 VŨ HỒNG QUÂN 06/11/1997 Nam

43 HHA003237 HÀ VIỆT ĐỨC 03/02/1997 Nam

44 YTB012969 PHẠM NGUYỄN LINH 11/02/1997 Nam

45 THP005455 LÊ VĂN HÒA 15/03/1997 Nam

46 KQH014132 CHU KHẮC TIỆP 01/06/1997 Nam
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47 HDT027846 TRẦN QUANG TRƯỜNG 17/02/1997 Nam

48 TND019438 LÂM DUY PHAN 30/11/1997 Nam

49 TDV011807 NGUYỄN HUY HOÀNG 05/06/1997 Nam

50 TND027072 TRIỆU VĂN TRỌNG 14/10/1997 Nam

51 BKA014628 PHẠM VĂN TUYẾN 21/06/1997 Nam

52 THP007011 NGUYỄN MAI HƯƠNG 29/09/1997 Nữ

53 YTB003666 BÙI VIỆT DŨNG 26/08/1997 Nam

54 BKA008771 TRẦN VĂN MINH 16/05/1997 Nam

55 KQH003926 ĐỖ VĂN HẠNH 25/02/1997 Nam

56 KQH015336 BÙI MINH TUẤN 03/06/1997 Nam

57 THV006553 LÊ GIA KHÁNH 13/08/1997 Nam

58 TDV023507 ĐINH VĂN PHÚC 24/05/1997 Nam

59 KHA004992 TRẦN QUANG HỮU 01/08/1997 Nam

60 TQU001875 TRẦN MINH HIẾU 26/10/1997 Nam

61 THV014274 NGUYỄN MẠNH TRƯỜNG 07/09/1997 Nam

62 TLA004319 NGUYỄN THANH HẢI 04/01/1996 Nam

63 TLA002600 LÊ TRUNG DŨNG 21/12/1995 Nam

64 YTB009084 TRẦN NGỌC HUÂN 29/08/1997 Nam

65 TDV033719 DƯƠNG QUỐC TRUNG 11/01/1997 Nam

66 TTB003903 ĐỖ QUANG MẠNH 14/06/1996 Nam

67 HDT008815 NGUYỄN VĂN HIỂU 03/08/1997 Nam

68 YTB000734 NGUYỄN THẾ ANH 22/06/1997 Nam

69 KQH003289 TẠ VĂN ĐƯỢC 20/08/1996 Nam

70 KQH000062 TRẦN QUẾ ANH 03/02/1997 Nữ

71 KHA011607 NGUYỄN ĐỨC VIỆT 30/03/1997 Nam

72 THP012242 ĐẶNG VĂN QUYẾT 18/08/1997 Nam

73 BKA012954 VŨ DUY THƯƠNG 25/02/1996 Nam

74 YTB015867 TRẦN VĂN NGỌC 23/03/1997 Nam

75 HHA011774 NGUYỄN MAI QUỲNH 02/07/1997 Nữ

76 DCN004714 CẤN ĐỨC HUY 18/07/1997 Nam

77 BKA010658 ĐINH TRỌNG QUANG 22/03/1997 Nam

78 YTB004887 TRỊNH CÔNG ĐẠT 12/03/1995 Nam

79 YTB024542 LÊ THANH TUYẾN 13/07/1997 Nam

80 HVN006809 NGÔ THIÊN MINH 14/06/1997 Nam

81 BKA006910 NGUYỄN VŨ KIÊN 05/03/1996 Nam

82 HVN007701 BÙI QUANG NHẤT 01/10/1997 Nam

83 HDT007518 LÊ THỊ HẠNH 24/04/1997 Nữ

84 YTB018859 VŨ ĐÌNH SƠN 27/11/1997 Nam

85 TDV006248 PHAN VĂN ĐẰNG 01/10/1997 Nam

86 THV008025 TRẦN DUY LONG 03/06/1997 Nam

87 BKA005102 NGUYỄN VĂN HÓA 25/11/1997 Nam

88 TLA006163 TẠ VĂN HUY 12/02/1997 Nam

89 YTB009425 LÊ ĐẮC HÙNG 08/05/1997 Nam

90 TDV002255 NGUYỄN VĂN BẮC 23/09/1997 Nam

91 HHA001009 VŨ HOÀI ANH 23/10/1997 Nữ

92 KQH015340 BÙI VĂN TUẤN 13/01/1997 Nam

93 KQH012607 NGUYỄN NGỌC THẢO 28/12/1997 Nữ

94 THV001584 CÙ HỮU CÔNG 25/02/1997 Nam
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95 YTB005361 NGUYỄN VĂN ĐỨC 08/01/1997 Nam

96 TND028388 VŨ HOÀNG TÙNG 01/11/1997 Nam

97 YTB015459 ĐỖ TRỌNG NGHĨA 09/01/1997 Nam

98 YTB018702 LÊ HOÀNG SƠN 10/05/1997 Nam

99 DCN012602 PHÍ VĂN TUẤN 11/11/1997 Nam

100 HHA009906 BÙI ĐẠI NGHĨA 26/12/1997 Nam

101 THP002918 DƯƠNG CÔNG ĐẢNG 29/04/1997 Nam

102 THP012035 ĐẶNG VĂN QUÂN 17/10/1997 Nam

103 THP004046 ĐOÀN VĂN HAI 13/04/1997 Nam

104 TND009370 ĐỖ VĂN HOÀNG 16/07/1996 Nam

105 THV012281 NGUYỄN THỊ THU THẢO 30/03/1997 Nữ

106 HHA005115 NGUYỄN THỊ HOA 16/05/1997 Nữ

107 DCN013133 TRẦN TUẤN VIỆT 01/04/1997 Nam

108 TLA014644 TRẦN NHẬT TRƯỜNG 03/08/1997 Nam

109 HHA009927 HOÀNG VĂN NGHĨA 13/06/1995 Nam

110 KQH011217 TRẦN VINH QUANG 18/09/1997 Nam

111 SPH003416 NGUYỄN QUANG DUY 12/10/1997 Nam

112 HVN002366 NGUYỄN MINH ĐỨC 14/11/1997 Nam

113 THV005065 NÔNG ĐỨC HOÀNG 16/06/1997 Nam

114 HVN006509 VŨ LIU LY 27/10/1997 Nữ

115 YTB017959 VŨ HỒNG QUÂN 09/06/1997 Nam

116 THV014561 NGUYỄN ANH TUẤN 03/08/1997 Nam

117 DHU001984 LÊ NHẤT CHÍ 29/08/1997 Nam

118 KQH006947 NGUYỄN MINH HƯỞNG 02/07/1996 Nam

119 YTB006339 LÊ QUANG HẢI 08/06/1997 Nam

120 TND025465 CÔNG ĐỨC TIÊN 27/04/1997 Nam

121 BKA008273 NGUYỄN DANH LƯU 08/10/1997 Nam


